PHỤ LỤC III
Danh sách chuyên khoa khám bệnh, chữa bệnh
(Ban hành kèm theo Thông tư số ….. /2019/TT - BYT 

Ngày …… tháng …….. năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

	TT
	Tên chuyên khoa

	I
	Hồi sức cấp cứu và Chống độc 

	II
	Nội khoa

	III
	Nhi khoa  

	IV
	Lao (ngoại lao)

	V
	Da liễu

	VI
	Tâm thần

	VII
	Nội tiết 

	VIII
	Y học cổ truyền

	IX
	Gây mê hồi sức 

	X
	Ngoại khoa

	XI
	Bỏng

	XII
	Ung bướu 

	XIII
	Phụ sản

	XIV
	Mắt 

	XV
	Tai mũi họng

	XVI
	Răng hàm mặt

	XVII
	Phục hồi chức năng  

	XVIII
	Điện quang  

	XIX
	Y học hạt nhân  

	XX
	Nội soi chẩn đoán, can thiệp

	XXI
	Thăm dò chức năng

	XXII
	Huyết học - truyền máu

	XXIII
	Hoá sinh

	XXIV
	Vi sinh, ký sinh trùng

	XXV
	Giải phẫu bệnh và Tế bào bệnh học 

	XXVI
	Vi phẫu

	XXVII
	Phẫu thuật nội soi

	XXVIII
	Tạo hình- Thẩm mỹ

	XXIX
	Dinh dưỡng, Tiết chế


